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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần: Kiểm soát ô nhiễm không khí và tiếng ồn (Air pollution and noise control)
Mã số học phần: 7110215
Số tín chỉ học phần: 3 (3-0-6), học trong 16 tuần
Số tiết học phần
	Lý thuyết: 45
	Bài tập: 0
	Thực hành: 0

	Thực tập: 0
	Đồ án: 0
	Tự học: 90


2. Đơn vị quản lý học phần
	2.1. Giảng viên giảng dạy
	Mã giảng viên

	1. TS. Trần Thị Thanh Thủy
	0408-08

	2. ThS. Nguyễn Mai Hoa
	0408-07

	3. ThS. Phạm Khánh Huy
	0408-05


2.2. Bộ môn: Địa sinh thái và Công nghệ môi trường
2.3. Khoa: Môi trường 
3. Điều kiện học học phần: 
[bookmark: _Hlk37159338][bookmark: _Hlk37159326][bookmark: _Hlk37159355]3.1. Điều kiện tiên quyết: 7110117 (Quá trình chuyển khối trong công nghệ môi trường), 7110118 (Quá trình thủy lực trong công nghệ môi trường), 7110119 (Quá trình truyền nhiệt trong công nghệ môi trường)
3.2. Môn học học trước: 7110117 (Quá trình chuyển khối trong công nghệ môi trường), 7110118 (Quá trình thủy lực trong công nghệ môi trường), 7110119 (Quá trình truyền nhiệt trong công nghệ môi trường)
4. Mục tiêu của học phần
4.1. Kiến thức
4.1.1. Nắm được khái niệm về không khí và sự ô nhiễm không khí cùng những ảnh hưởng của chúng đến môi trường và sức khỏe cộng đồng. Các giải pháp kỹ thuật kiểm soát và giảm thiểu khí thải tại nguồn. Chiến lược quản lý, giảm thiểu khí thải. Luật, Quy chuẩn môi trường, các quy định, công cụ kinh tế liên quan đến kiểm soát khí thải ở Việt Nam.
4.1.2. Nắm được các phương pháp xử lý bụi và tính toán một số các công trình xử lý bụi đang sử dụng hiện nay.
4.1.3. Nắm được các phương pháp xử lý khí và lựa chọn các phương pháp phù hợp để xử lý với từng loại khí khác nhau.
4.1.4. Nắm được khái niệm về sự phát tán khí thải vào khí quyển, các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình khuếch tán khí thải đồng thời tính toán được sự khuếch tán khí bụi với các nguồn gây ô nhiễm khác nhau.
4.1.5.  Nắm được các kiến thức về thông gió trong xử lý khí thải trong nhà. Tính toán được các lưu lượng thông gió cần thiết để giảm thiểu lượng khí bụi trong phòng nhằm bảo vệ môi trường và sức khỏe cộng đồng.
4.1.6.  Nắm được những khái niệm về ô nhiễm tiếng ồn, ô nhiễm nhiệt và tác hại của chúng đến môi trường và sức khỏe cộng đồng. Nắm được các phương pháp giảm thiểu ô nhiễm nhiệt và tiếng ồn. Tính toán sự lan truyền tiếng ồn ra môi trường xung quanh.  
4.2. Kỹ năng
4.2.1. Tính được giới hạn của dãy số, hàm số. Xác định được khoảng liên tục và các điểm Kỹ năng tư duy, phân tích, đánh giá nguồn gây ô nhiễm không khí, tiếng ồn và nhiệt đồng thời đưa ra giải pháp quản lý, giảm thiểu khí thải tại nguồn, giảm thiểu sự phát tán, lan truyền khí thải và ô nhiễm tiếng ồn, ô nhiễm nhiệt;
4.2.2. Kỹ năng phát hiện, tìm kiếm, lựa chọn các giải pháp phù hợp, tối ưu trong xử lý khí thải và tính toán thiết kế các hạng mục công trình trong dây chuyền xử lý khí thải.
4.2.3. Kỹ năng làm việc nhóm, thuyết trình.
5. Tóm tắt nội dung học phần
Khái quát về khí quyển và ô nhiễm không khí. Các phương pháp cần thực hiện để kiểm soát ô nhiễm không khí: giảm thiểu chất thải tại nguồn, xử lý aerosol, xử lý khí thải bằng phương pháp hấp thụ, hấp phụ và xúc tác nhiệt. Phát tán khí thải vào khí quyển. Thông gió xử lý khí thải. Giới thiệu về ô nhiễm tiếng ồn và ô nhiễm nhiệt. Chiến lược kiểm soát ô nhiễm không khí, tiếng ồn. Luật, Quy chuẩn môi trường, các quy định, công cụ kinh tế liên quan đến ô nhiễm không khí và tiếng ồn.
6. Cấu trúc nội dung học phần
Bảng 1. Nội dung học phần
	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu

	Chương 1
	Không khí và sự ô nhiễm không khí
	4
	4.1.1, 4.2.1

	1.1
	Khái niệm về khí quyển
	1
	4.1.1, 4.2.1

	1.2
	Sự ô nhiễm không khí
	3
	4.1.1, 4.2.1

	1.2.1
	Khái niệm
	
	

	1.2.2
	Các dạng ô nhiễm không khí
	
	

	1.2.3
	Các chất và nguồn gây ô nhiễm không khí
	
	

	1.2.4
	Tác hại của sự ô nhiễm không khí
	
	

	Chương 2
	Kiểm soát và giảm thiểu khí thải tại nguồn
	4
	4.1.1, 4.2.1, 4.2.3

	2.1
	Các giải pháp kỹ thuật kiểm soát và giảm thiểu ô nhiễm khí
	3
	4.1.1, 4.2.1

	2.1.1
	Giảm thiểu ô nhiễm không khí trong nhà
	
	

	2.1.2
	Giảm thiểu ô nhiễm không khí do giao thông
	
	

	2.1.3
	Giảm thiểu ô nhiễm không khí do sản xuất
	
	

	2.1.4
	Giảm thiểu ô nhiễm không khí từ quá trình đốt
	
	

	2.2
	Chiến lược, quản lý Nhà nước và pháp luật trong kiểm soát ô nhiễm không khí
	1
	4.1.1, 4.2.1, 4.2.3

	Chương 3
	Xử lý aerosol
	12
	4.1.2, 4.2.2, 4.2.3

	3.1
	Phương pháp khô + Bài tập
	4
	4.1.2, 4.2.2, 4.2.3

	3.1.1
	Lắng trọng lực (buồng lắng)
	
	

	3.1.2
	Lắng ly tâm (Cyclone)
	
	

	3.1.3
	Lắng quán tính
	
	

	3.2
	Phương pháp ướt + Bài tập
	2
	4.1.2, 4.2.2, 4.2.3

	3.2.1
	Tháp rửa
	
	

	3.2.2
	Cyclone ướt
	
	

	3.2.3
	Thiết bị Vetury
	
	

	3.2.4
	Tháp đệm
	
	

	3.2.5
	Tháp sủi bọt
	
	

	3.2.6
	Thiết bị rửa khí va đập - quán tính
	
	

	3.3
	Phương pháp lọc
	2
	4.1.2, 4.2.2, 4.2.3

	3.3.1
	Lọc vải
	
	

	3.3.2
	Lọc sợi
	
	

	3.3.3
	Lọc hạt
	
	

	3.4
	Phương pháp điện + Bài tập
	2
	4.1.2, 4.2.2, 4.2.3

	3.5
	Thu hồi sương mù
	1
	4.1.2, 4.2.2

	3.6
	Chọn thiết bị xử lý bụi
	1
	4.1.2, 4.2.2, 4.2.3

	Chương 4
	Xử lý khí
	10
	4.1.3, 4.2.2, 4.2.3

	4.1
	Xử lý khí bằng phương pháp hấp thụ
	4
	

	4.1.1
	Xử lý SO2
	
	

	4.1.2
	Xử lý H2S
	
	

	4.1.3
	Xử lý NOx
	
	

	4.1.4
	Xử lý halogen và các hợp chất
	
	

	4.1.5
	Xử lý COx
	
	

	4.1.6
	Xử lý hơi thủy ngân
	
	

	4.2
	Xử lý khí bằng phương pháp hấp phụ
	4
	4.1.3, 4.2.2, 4.2.3

	4.2.1
	Xử lý SO2
	
	

	4.2.2
	Xử lý H2S
	
	

	4.2.3
	Xử lý NOx
	
	

	4.2.4
	Xử lý halogen và các hợp chất
	
	

	4.2.5
	Xử lý hơi thủy ngân
	
	

	4.2.6
	Xử lý hơi dung môi hữu cơ
	
	

	4.3
	Xử lý mùi
	
	

	4.4
	Ngưng tụ
	
	

	4.5
	Xử lý khí bằng phương pháp xúc tác nhiệt
	2
	4.1.3, 4.2.2, 4.2.3

	4.5.1
	Xử lý SO2
	
	

	4.5.2
	Xử lý NOx
	
	

	4.5.3
	Xử lý CO
	
	

	4.5.4
	Xử lý các hợp chất hữu cơ
	
	

	4.6
	Xử lý khí bằng phương pháp oxi hóa
	
	

	Chương 5
	Phát tán khí thải vào khí quyển
	6
	4.1.4, 4.2.1, 4.2.3

	5.1
	Khái niệm về sự phát tán
	1
	

	5.2
	Các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình phát tán khí thải trong khí quyển
	
	4.1.4, 4.2.1, 4.2.3

	5.3
	Phương trình phát tán ô nhiễm
	1
	4.1.4, 4.2.1, 4.2.3

	5.4
	Phân loại nguồn ô nhiễm trong lớp khí quyển gần mặt đất
	
	

	5.5
	Tính toán nồng độ chất ô nhiễm cho nguồn điểm và chiều cao ống khói + Bài tập
	2
	4.1.4, 4.2.1, 4.2.3

	5.6
	Tính toán nồng độ chất ô nhiễm cho nguồn đường + Bài tập
	1
	4.1.4, 4.2.1, 4.2.3

	5.7
	Tính toán nồng độ chất ô nhiễm cho nguồn mặt + Bài tập
	1
	4.1.4, 4.2.1, 4.2.3

	Chương 6
	Thông gió
	3
	4.1.5, 4.2.1, 4.2.3

	6.1
	Khái niệm về thông gió
	
	

	6.2
	Thông gió tự nhiên + Bài tập
	
	

	6.3
	Thông gió cưỡng bức
	
	

	6.4
	Thông gió tổng thể
	
	

	Chương 7
	Ô nhiễm nhiệt và tiếng ồn
	6
	4.1.6, 4.2.1, 4.2.3

	7.1
	Ô nhiễm tiếng ồn
	4
	4.1.6, 4.2.1, 4.2.3

	7.1.1
	Khái niệm
	
	

	7.1.2
	Nguồn gây ồn
	
	

	7.1.3
	Tác hại của tiếng ồn
	
	

	7.1.4
	Sự lan truyền tiếng ồn ra môi trường xung quanh + Bài tập
	
	

	7.1.5
	Các biện pháp giảm thiểu
	
	

	7.2
	Ô nhiễm nhiệt
	2
	4.1.6, 4.2.1

	7.2.1
	Khái niệm
	
	

	7.2.2
	Nguồn gây ô nhiễm nhiệt
	
	

	7.2.3
	Tác hại của ô nhiễm nhiệt
	
	

	7.2.4
	Các biện pháp giảm thiểu
	
	


7. Phương pháp giảng dạy
- Giảng dạy lý thuyết kết hợp bài tập.
- Giảng viên thông báo cho sinh viên chuẩn bị bài theo giờ tự học (mục 11). Đến lớp, giảng viên giảng bài, nêu câu hỏi gợi ý để giúp sinh viên nắm vững những kiến thức đã được tìm hiểu. 
8. Nhiệm vụ của sinh viên
Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ sau:
- Có mặt tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết.
- Hoàn thành đầy đủ bài tập và bài Tiểu luận môn học.
- Tham dự kiểm tra giữa học kỳ.
- Tham dự thi kết thúc học phần (bắt buộc).
- Chủ động chuẩn bị các nội dung và thực hiện giờ tự học theo mục 11.
9. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên
9.1. Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau:
Bảng 2. Đánh giá học phần
	TT
	Điểm thành phần
	Quy định
	Trọng số

	1
	Điểm chuyên cần
	Số tiết tham dự học/tổng số tiết
	10%

	2
	Điểm bài tập 1
	Số bài tập đã làm/số bài tập được giao.
	

	3
	Điểm bài tập 2
	- Bài tập Tiểu luận.
- Thảo luận, trao đổi trên lớp
	30%

	4
	Điểm kiểm tra giữa kỳ
	- Thi trắc nghiệm kết hợp bài tập ( 40 phút)
	

	5
	Điểm thi kết thúc học phần
	- Thi trắc nghiệm kết hợp bài tập (75 phút).
- Tham dự đủ 80% tiết lý thuyết và 100% giờ thực hành
- Dự thi kết thúc học phần.
	

60%


9.2. Cách tính điểm
- Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân. 
[bookmark: _GoBack]- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần tính theo thang điểm 10 làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công tác đào tạo của Nhà trường. 
10. Tài liệu học tập
[bookmark: _Hlk491800858][1]. Trần Thị Thanh Thủy, Nguyễn Mai Hoa, 2015. Bài giảng Kiểm soát ô nhiễm không khí và tiếng ồn. Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Hà Nội.
[2]. Trần Ngọc Chấn, 2000. Ô nhiễm không khí và xử lý khí thải. Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội.
[3]. Phạm Ngọc Đăng, 2003. Môi trường không khí. Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội.
[4]. Hoàng Thị Hiền, Bùi Sỹ Lý, 2012. Bảo vệ môi trường không khí. Nhà xuất bản Xây dựng, Hà Nội.
[5]. Đinh Văn Thuận, Võ Chí Chính, 2003. Tính toán thiết kế hệ thống điều hòa không khí hiện đại. Nhà xuất bản Khoa học và kỹ thuật, Hà Nội.
11. Hướng dẫn tự học của học phần
Bảng 3. Nội dung chuẩn bị
	Tuần
	Nội dung
	Lý thuyết (tiết)
	Bài tập
(tiết)
	Thực hành
(tiết)
	Sinh viên cần chuẩn bị

	1

	Chương 1: Không khí và sự ô nhiễm không khí
1.1. Khái niệm về khí quyển 
1.2. Sự ô nhiễm không khí 

	8

	0
	0

	Đọc tài liệu [1], [2], [3]:
+ Đọc chương 1 (mục 1.1, 1.2) trong tài liệu [1];
+ Đọc chương 1 (từ trang 9 đến trang 46) và chương 2, mục 2.1.1 đến 2.1.4 (từ trang 47 đến trang 56) trong tài liệu [2];
+ Đọc chương 1 từ trang 3 đến trang 16 và chương 3, mục 3.1, 3.2 (từ trang 85 đến trang 113) trong tài liệu [3].

	2
	Chương 2: Kiểm soát và giảm thiểu khí thải tại nguồn
2.1. Các giải pháp kỹ thuật kiểm soát và giảm thiểu ô nhiễm khí
2.2. Chiến lược, quản lý Nhà nước và pháp luật trong kiểm soát ô nhiễm không khí
	8
	0
	0
	Đọc tài liệu [1], [3, [4]:
+ Đọc chương 2 trong tài liệu [1];
+ Đọc chương 3, mục 3.3 ( từ trang 113 đến 121) trong tài liệu [3];
+ Đọc chương 6, mục 6.1, 6.2 (từ trang 227 đến trang 250) trong tài liệu [3];
+ Đọc chương 7, mục 7.1 đến 7.6 (từ trang 251 đến trang 318) trong tài liệu [3];
+ Đọc chương 8 trong tài liệu [4].

	3
	Chương 3: Xử lý aerosol
3.1. Phương pháp khô 
3.2. Phương pháp ướt 
3.3. Phương pháp lọc
3.4. Phương pháp điện
3.5. Thu hồi sương mù
3.6. Chọn thiết bị xử lý bụi
	24
	0
	0
	Đọc tài liệu [1], [2], [4]:
+ Đọc chương 3 trong tài liệu [1];
+ Đọc chương 6, 7, 8, 9, 10 (từ trang 58 đến trang 234) và chương 11, từ mục 11.1 đến mục 11.4 (từ trang 247 đến trang 257) trong tài liệu [2];
+ Đọc chương 6 trong tài liệu [4];
+ Làm việc nhóm, làm bài tập.

	4
	Chương 4: Xử lý khí
4.1. Xử lý khí thải bằng phương pháp hấp thụ
4.2. Xử lý khí thải bằng phương pháp hấp phụ
4.3. Xử lý khí thải bằng phương pháp xúc tác nhiệt
	20
	0
	0
	Đọc tài liệu [1], [4]:
+ Đọc chương 4, từ mục 4.1 đến 4.3 trong tài liệu [1];
+ Đọc chương 7 trong tài liệu [4].
+ Làm bài tập.

	5
	Chương 5: Phát tán khí thải vào khí quyển
5.1. Khái niệm về sự phát tán
5.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình phát tán khí thải trong khí quyển
5.3. Phương trình phát tán ô nhiễm
5.4. Phân loại nguồn ô nhiễm trong lớp khí quyển gần mặt đất
5.5. Tính toán nồng độ chất ô nhiễm cho nguồn điểm và chiều cao ống khói
5.6. Tính toán nồng độ chất ô nhiễm cho nguồn đường
5.7. Tính toán nồng độ chất ô nhiễm cho nguồn mặt
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	Đọc tài liệu [1], [2], [3], [4]:
+ Đọc chương 7 trong tài liệu [1];
+ Đọc chương 2, mục 2.5 đến 2.7 (từ trang 57 đến trang 67) và chương 3, mục 3.9, 3.10 (từ trang 122 đến trang 125) trong tài liệu [2] và mục 5.1 trong tài liệu [3];
+ Đọc chương 3, mục 3.1 đến 3.3 (từ trang 70 đến trang 88) trong tài liệu [2] và mục 5.2 trong tài liệu [3];
+ Đọc chương 3, mục 3.7 đến 3.12 (từ trang 101 đến trang 142) và chương 4, mục 4.1, 4.2 (từ trang 146 đến trang 157) trong tài liệu [2];
+ Đọc chương 5, mục 5.4 đến 5.6 (từ trang 175 đến trang 210) và mục 5.9, 5.10 (từ trang 217 đến trang 227) trong tài liệu [3];
+ Đọc chương 4, mục 4.3, 4.4 (từ trang 164 đến trang 175) trong tài liệu [2].
+ Đọc chương 3, 4, 5 trong tài liệu [4].
+ Làm bài tập.
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	Chương 6: Thông gió
6.1. Khái niệm về thông gió
6.2. Thông gió tự nhiên
6.3. Thông gió cưỡng bức
6.4. Thông gió tổng thể
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	Đọc tài liệu [1], [5]:
+ Đọc chương 8 trong tài liệu [1];
+ Đọc chương 8 từ trang 251 đến trang 265 trong tài liệu [5].
+ Làm bài tập.

	7
	Chương 7: Ô nhiễm nhiệt và tiếng ồn
7.1. Ô nhiễm nhiệt
7.2. Ô nhiễm nhiệt
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	Đọc tài liệu [1], [2], [3]:
+ Đọc chương 9 trong tài liệu [1];
+ Đọc chương 8, mục 8.1 đến 8.3 (chương 8) từ trang 319 đến 326 trong tài liệu [2] và chương 1, mục 1.2.5, mục 1.3 (từ trang 37 đến trang 47) trong tài liệu [2];
+ Đọc chương 9, mục 9.1 đến 9.5 (từ trang 327 đến trang 362) trong tài liệu [3].
+ Làm bài tập.
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